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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HÓA LỚP 11  
    A.KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: 
       1.Khái niệm :đồng đẳng , đồng phân ,công thức đơn giản nhất ,CTPT , CTCT ,thuyết cấu tạo hóa học. 

       2.Đồng đẳng (công thức chung), đồng phân ,danh pháp ,tính chất hóa học và phương pháp điều chế Ankan, 

xicloankan ,anken Ankadien và ankin. 

 3.Đồng đẳng ,đồng phân ,danh pháp ,cấu tạo ,tính chất hóa học của benzen và đồng đẳng. 

 4.CTPT, CTCT ,tính chất hóa học của Stiren và naphtalen. 

5. Khái niệm ,phân loại ,tính chất vật lý , tính chất hóa học của dẫn xuất halogen . 

6. Khái niệm ,đặc điểm cấu tạo ,phân loại,đồng phân ,danh pháp ,tính chất vật lý ,tính chất hóa học và điều chế : ancol 

, phenol, andehit , axit cacboxylic. 

7. Khái niệm ,đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học và điều chế xeton. 

8.Các qui tắc : Mac-cop-nhicop (cộng), Zaixep (tách), thế vòng benzen. 

9.Khái niệm về bậc của cacbon , bậc của dẫn xuất halogen và của ancol.Khái niệm về liên kết hidro. 

10. Cách lập CTPT chất hữu cơ. 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG : Các bài tâp SGK và sách BT Hóa 11 (Từ chương. 5 Chương 9) 

C. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP KHÁC : 

         1.Nhận biết  

        a) metanol, dd anđehit axetic, phenol, ancol anlylic(CH2=CH-CH2-OH) . 

        b) Các chất lỏng :benzen, phenol , ancolbenzylic, stiren, toluen.           f)Dd: axit fomic, axit acrylic, axit axetic. 

   2.So sánh nhiệt độ sôi của : 

        a) C2H5OH , C4H9OH , C2H2OC2H5.               b)CH3COOH , C2H5OH ,CH3CH=O 

        c) đietylete, axit axetic, ancol etylic, etylclorua. 

   3.Hoàn thành dãy biến hóa (ghi rõ điều kiện nếu có) 

                                                           AgCCAg CHCH CH3CHO  

      CH3COONa                                 CH2=CHCl  PVC  

      Al4C3                  CH4 C2H2     CH3COOCH=CH2 PVA 

                   CaC2                               C4H4C4H10C3H6 CH3-CH(OH)-CH3   CH3-CO-CH3     

                                                                      C4H6 cao su Buna 

                                                            C6H6 C6H6Cl6 

                                                                      C6H5CH3 TNT 

                                                                 C6H5BrC6H5ONaC6H5OHAxit picric(2,4,6-trinitrophenol) 

                                                           C2H4 C2H5OH  C2H5Cl C2H4 C2H4(OH)2 

                                                                                        CH3CHO CH3COOH  CH3COOC2H5              

                                                                               C2H5 –O-C2H5              CH3COONH4   CH3COONa 

      *Andehit và xeton coù CTPT C4H8O, C5H10O , C6H12O .           *Ancol và ete của C3H8O, C4H10O  

D. TOÁN : Các bài toán trong sách GK 

 1. H n h p   chứa glixerol và một ancol  no đơn chứcA . Cho 20,30 g A tác d ng v i Natri lấy dư thu đư c 5,04 lít H2 

(đktc), Mặt khác 8,12g   hòa tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2.  ác đ nh công thức phân t , các công thức cấu tạo có thể 

có, tên và ph n tr m về kh i lư ng của ancol đơn chức trong h n h p A. 

2. Cho mg glucozô leân men thaønh röôïu etylic vôùi hieäu suaát 80%. Haáp thuï hoaøn toaøn khí CO2 sinh ra vaøo nöôùc 

voâi trong dö thu ñöôïc 20g keát tuûa. Tính giaù trò cuûa m . 

3. Cho 3,9 gam h n h p 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác d ng v i Na dư thu đư c 1,12 lít khí 

H2(đktc). ác đ nh CTPT, CTCT của 2 ancol  và tính % kh i lư ng m i ancol. 

4. Đun nóng 6,0 gam CH3COOH v i 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác), hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). 

Tính kh i lư ng este tạo thành . 

5. Cho h n h p gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác d ng v i lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3, đun nóng, 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, Tính kh i lư ng Ag tạo thành . 

6. Đ t cháy hoàn toàn m gam một ancol no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu đư c 13,2 gam CO2 và 8,1 gam H2O.  

Tìm  CTPT của ancol và tính m g.                                                                             (1) 
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7. Một h n h p gồm C6H5OH và một ancol no  . Cho 15,8 gam h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH 1M thì c n vừa 

hết 100ml dung d ch.      a)Tính thành ph n ph n tr m theo kh i lư ng của ancol   trong h n h p. 

        b) Biết rằng nếu cho 15,8 g h n h p trên tác d ng v i Na dư thu đư c 3,36 lit H2 (đktc). ác đ nh CTPT của ancol  . 

8. Cho 0,92 gam h n h p gồm axetilen và anđehit axetic phản ứng hoàn toàn v i AgNO3  trong dung d ch NH3 (dư), thu 

đư c 5,64 gam h n h p rắn. Tính thành ph n ph n tr m của các chất trong h n h p .                                                                     

9. Cho 0,87 gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn v i AgNO3 trong dung d ch NH3 thu đư c m gam Ag. Cho 

m g Ag vào dd HNO3 đặc nóng dư thu đư c 0,672 lit NO2 (đktc).Tìm công thức cấu tạo của anđehit và gọi tên. 

10. Cho 18,4 gam h n h p gồm phenol và axit axetic tác d ng vừa đủ v i 100ml dung d ch NaOH 2,5M. 

      a) S  gam của m i chất trong trong h n h p . 

      b) Nếu cho h n h p trên tác d ng v i Na2CO3 dư thì thu đư c bao nhiêu lít CO2 (đktc) 

11.Cho 5,76 gam axit hữu cơ   đơn chức, mạch hở tác d ng hết v i CaCO3 thu đư c 7,28 gam mu i của axit hữu cơ. Tìm 

công thức cấu tạo thu gọn của  . 
 

E. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:    

Câu 1: Cho ankin CH3-C≡CH tác d ng v i dung d ch HBr (theo tỉ lệ mol 1:2) sản phẩm chính thu đư c là: 

A. CH3-CHBr-CH2Br B. CH3-CH2-CHBr2 C. CH3-CBr=CH2 D. CH3-CBr2-CH3 

Câu 2: Cho chất HOC6H4CH2OH l n lư t tác d ng v i Na, dd NaOH, dd HBr, CuO đun nóng nhẹ. Có mấy phản ứng xảy 

ra?          A. 1                                 B. 2                                            C. 3                            D. 4 

Câu 3: Đ t cháy hoàn toàn h n h p   gồm hai ankan thu đư c 5,6 lít CO2 (đkc) và 6,3 gam H2O. Thể tích oxi tham gia 

phản ứng (đkc) là:     A. 7,84 lít.                        B. 9,52 lít.              C. 6,16 lít.       D. 5,6 lít. 

Câu 4: Khi đun nóng etyl clorua trong dung d ch chứa KOH và C2H5OH, thu đư c 

A. đietylete B. etanol. C. etan. D. etilen. 

Câu 5: Đ t cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon   thu đư c 4,48 lít CO2 (đkc) và 3,6 gam nư c. Giá tr  của m là 

A. 8,8 gam. B. 2,8 gam. C. 14,2 gam. D. 3,0 gam. 

Câu 6: Ảnh hưởng của nhóm OH đến nhân benzen và ngư c lại đư c chứng minh theo thứ tự các phản ứng: 

A. Phản ứng của phenol v i nư c brom và dd NaOH.       B. Phản ứng của phenol v i dd NaOH và anđehit fomic. 

C. Phản ứng của phenol v i Na và nư c brom.                  D. Phản ứng của phenol v i ddNaOH và nư c brom. 

Câu 7: Khi đ t cháy hoàn toàn 2a mol một ancol no, mạch hở c n dùng 35a mol không khí (gồm 20% O2 và 80% N2 theo 

thể tích). Công thức của ancol  này là: 

A. C2H4(OH)2  B. C4H9OH C. C3H5(OH)3             D. C3H7OH 

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng. CH4 →    → Y  →  Z → polibutadien. Cho biết các chất  , Y, Z thích h p l n lư t là: 

A. etin, vinylaxetilen, buta-1,3-dien. B. etilen, but-1-en, buta-1,3-dien 

C. etin, etilen, buta-1,3-dien. D. metylclorua,  etilen, buta-1,3-dien 

Câu 9: Đ t cháy hoàn toàn một hidrocacbon   thu đư c 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nư c. Tên của   là 

A. etan. B. propan. C. metan. D. butan.           

Câu 10: Đun nóng một h n h p gồm hai ancol no đơn chức, mạch hở v i H2SO4 đặc ở 1400C thu đư c 21,6 gam nư c và 

72 gam h n h p ba ete có s  mol bằng nhau. Giả s  các phản ứng hoàn toàn. Công thức 2 ancol là: 

A. C4H9OH, C3H7OH        B. CH3OH, C3H7OH     C. C2H5OH, C3H7OH         D. CH3OH, C2H5OH          (2) 

Câu 11: H p chất   có công thức phân t  C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm? 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. 

Câu 12: S  đồng phân cấu tạo của ankin C5H8 không tạo kết tủa vàng nhạt v i dung d ch AgNO3/NH3 là: 

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 13: Tách nư c hoàn toàn từ h n h p   gồm hai ancol M và N ta đư c h n h p Y gồm các olefin. Nếu đ t cháy hoàn 

toàn X thì thu đư c 1,76g CO2. Vậy khi đ t cháy hoàn toàn Y thì tổng kh i lư ng nư c và cacbonic tạo ra là: 

A. 2,48g B. 2,76g C. 2,94g D. 1,76g 

Câu 14: Chất hữu cơ nào sau đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng v i brom, phản 

ứng cộng v i hiđro (Ni, t
0
), phản ứng v i AgNO3/NH3? 

A. etan. B. eten. C. axetilen. D. xiclopropan. 

Câu 15: Thực hiện phản ứng đehiđrat hóa hoàn toàn 4,84 gam h n h p A gồm hai ancol, thu đư c h n h p hai olefin hơn 

kém nhau 14 đvC trong phân t . Lư ng h n h p olefin này làm mất màu vừa đủ 0,9 lít  dung d ch Br2 0,1M Kh i lư ng 

m i chất trong lư ng h n h p A trên là: 

                A. 1,95 g và 2,89 g               B. 2,00g và 2,84 g             C. 2,30g và 2,40 g D. 1,84g  và 3,00 g        

Câu 16: Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hidrocacbon:                                                                                  
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A. Cl-CH2 COOH B. CH3-CO-Cl               C. C6H5-CH2-Br D. CH3-CH2-Mg-Cl 

Câu 17: Đun chất ClCH2C6H4Cl v i dung d ch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu đư c là: 

A. NaOCH2C6H4ONa B. HOC6H4CH2Cl C. HOCH2C6H4Cl D. HOCH2C6H4ONa 

Câu 18: Trong các anken sau chất nào có đồng phân hình học:         1. CH2=C(CH3)2   

 2. CH3-CH2-CH=CH-CH3            3. CH3 CH=C(C2H5)2                      4.C2H5-CH2-CH=CH(CH3)2 

A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4 C. 1, 3 D. 2, 4 

Câu 19: Đặc điểm chung của các phân t  h p chất hữu cơ là 

 1. thành ph n nguyên t  chủ yếu là C và H.                            2. có thể chứa nguyên t  khác như Cl, N, P, O. 

 3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá tr . 4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion. 

 5. dễ bay hơi, khó cháy.   6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh. 

Nhóm các ý đúng là  A. 2, 4, 6.        B. 1, 2, 3.              C. 1, 3, 5.            D. 4, 5, 6. 

Câu 20: Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p   gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp thu đư c 8,4 lít CO2 (đkc). Công thức 

phân t  của 2 anken là:     A. C2H4 và C3H6. B. C4H8 và C5H10. C. C3H6 và C4H8.          D. C2H6 và C3H8. 

Câu 21: Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. có hai chất tạo kết tủa v i AgNO3 trong NH3.                  B. không có chất nào làm nhạt màu dung d ch KMnO4. 

C. có ba chất có khả n ng làm mất màu dung d ch Br2.        D. cả 4 chất đều có khả n ng làm mất màu dung d ch Br2. 

Câu 22: Hai phương pháp chủ yếu đư c dùng để chế hoá d u mỏ là 

A. crackinh nhiệt và crackinh xúc tác.     B. fominh và rifominh.     C. crackinh và rifominh. D. fominh và crackinh. 

Câu 23: Dẫn 6,72 lít h n h p   gồm propan, etilen và axetilen qua dung d ch brôm dư, thấy còn 1,68 lít khí không b  hấp 

th . Nếu dẫn 6,72 lít khí   trên qua dung d ch bạc nitrat trong amoni c thấy có 24,24 gam kết tủa. Các khí đo ở cùng điều 

kiện. Ph n tr m theo thể tích của propan có trong h n h p ban đ u là:  A. 25%        B. 50% C. 75%       D. 60% 

Câu 24: Phản ứng nào dư i đây là đúng: 

A. 2C6H5ONa + CO2 + H2O   →     2C6H6OH + Na2CO3     B. C2H5OH + NaOH    →     C2H5ONa + H2O 

C. C6H5OH + HCl     →      C6H5Cl + H2O                            D. C6H5OH + NaOH  →      C6H5ONa + H2O 

Câu 25: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung d ch brom? 

A. etilen và xiclopentan.        B. xiclopropan và xiclopentan.     C. xiclobutan và propan.     D. etilen và xiclopropan. 

Câu 26: Trong dãy đồng đẳng ancol no đơn chức, mạch hở  khi mạch cacbon t ng, nói chung: 

A. Nhiệt độ sôi t ng, khả n ng tan trong nư c t ng                  B. Nhiệt độ sôi t ng, khả n ng tan trong nư c giảm 

C. Nhiệt độ sôi giảm, khả n ng tan trong nư c giảm                D. Nhiệt độ sôi giảm, khả n ng tan trong nư c t ng 

Câu 27: Để tinh chế khí metan có lẫn C2H4, C2H2, SO2. Có thể dùng thu c th  nào sau đây: 

A. dung d ch AgNO3/NH3 (dư)  B. dung d ch Ca(OH)2 dư    C. dung d ch NaOH dư D. dung d ch brôm dư 

Câu 28: Khi đ t cháy hoàn toàn hiđrocacbon   (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu đư c CO2 và H2O có s  mol theo tỷ 

lệ 2:1. Công thức phân t  của   là : A. C6H6.            B. C4H4.               C. C5H10.  D. C2H2. 

Câu 29: Danh pháp thay thế của ancol: (CH3)2CH CH2 CH(OH)CH3 là: 

A. 2-metylpent-4-ol      B. 4,4-dimetylbutan-2 –ol    C. 4-metylpentan-2-ol D. 4-metylpent-2-ol 

Câu 30: Hoá chất duy nhất để nhận biết Stiren, Toluen, phenol là 

A. dung d ch brom. B. dung d ch HNO3. C. dung d ch KMnO4. D. nư c clo. 

Câu 31: Cho sơ đồ sau : CaO   CaC2 C2H2   A   C4H6  A có công thức.                           

A. C4H4 B. C2H4 C. C4H8 D. C4H10           

Câu 32: Đ t cháy hoàn toàn 1 lư ng ankin A thu đư c 6,72 lit CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Tìm công thức phân t  của 

A. A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8 

Câu  33: C8H10 có bao nhiêu đồng phân thơm:        A. 6                         B. 3    C. 5                  D. 4 

Câu 34: Một andehit no đơn chức  , có tỉ kh i hơi đ i v i không khí bằng 2. X có công thức là               (3) 

A. CH3-CHO .       B. CH3-CH2-CHO      C. CH3-CH-CH3-CHO .   D. CH3-CH2-CH2-CHO . 

Câu 35: C4H8O có s  đồng phân xeton là:         A. 3                 B. 2                      C. 4             D. 1 

Câu 36: Trong phản ứng v i H2 (Ni, t
 o
) thì đimetylxeton là : 

A. Chất kh  .        B. Tự oxi hóa và tự kh .            C. Chất oxi hoá .           D. Không thay đổi s  oxi hóa. 

Câu 37: Lấy 0,94(g) h n h p 2 andehyt đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác d ng hết v i dung d ch 

AgNO3/NH3 thu đư c 3,24g Ag. CTPT của 2 andehyt là: 

A. C3H7CHO và C4H9CHO       B. C2H5CHO và C3H7CHO      C. CH3CHO và HCHO  D. CH3CHO và C2H5CHO 

Câu 38: Andehit axetic tác d ng đư c v i các chất sau : 

A. AgNO3 / NH3,  H2 , HCl.   B. AgNO3 / NH3, CuO, NaOH. 

C. H2 , O2 (xt) , AgNO3 / NH3 . D. H2 , O2 (xt) , CuO, AgNO3 / NH3 . 
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Câu 39: Chất   có phản ứng sau :   X  + Br2   →    1,3- đi brom propan. CTCT của   là : 

A. CH2 = CH- CH3 B. 

CH
2

CH
2

CH
2  C. CH2 = C = CH2 D. CH3-C(CH3)=CH2              

Câu 40: Cho phản ứng :                                                                                                                                                                                             

CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
0t

 CH3-COONH4 + 2Ag + NH4NO3 ↓     . Câu nói sai về phản ứng này là :         

A. CH3-CHO là chất oxi hoá .       B. Phản ứng tráng gương.     C. AgNO3  là chất oxi hoá D. CH3-CHO là chất 

kh  

Câu 41: Đ t cháy hoàn toàn 1,52 gam h n h p 2 ancol no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp c n 2,352 (lít) khí oxi (đktc) . 

Tên gọi của 2 ancol là :   A. Etanol, propanol       B. Propanol, Butanol C. Metanol, etanol D. Butanol, pentanol 

Câu 42: Đồng phân nào của C5H12O khi tách nư c cho 2-metyl but-2-en  ? 

A. (CH3)2CH-CHOH-CH3       B. (CH3)2CH-CH2-CH2OH          C. CH2OH-CH(CH3) -CH2-CH3       D. B,C đều đúng 

Câu 43: Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dư i đây? 

CH
3

CHCH
3 CH

3
-CH

2
- + Br

2

As

 

A. 

-CH

BrCH
3

CHCH
3

-CH
3

     B. 
CH

3

CHCH
3

-CH
2
- CH

2
Br

    C. 

-CH
3

CH
2
Br

CH
3

CH-CH
2
-

  D. 
CH

3

CH
3

-CH
2
-

Br

-CH
3C

 
Câu 44: Đ t cháy một rư u đa chức thu đư c H2O và CO2 có tỉ lệ s  mol l n lư t là 3 : 2. Rư u đó là: 

A. C4H10O  B. C3H8O3  C. C3H8O2     D. C2H6O2 

Câu 45:  ác đ nh tên của rư u  CH3)2-CH2-CH(CH3)OH   :                 

A. 1,3,3-trimetyl propan-1-ol      B. 4,4-dimetyl butan-2-ol          C. 1,3-dimetyl butan-1-ol D. 4-metyl pentan-2-ol 

Câu 46: Cho sơ đồ chuyển hoá 

  
A

Cl
2 NaOH, t

0 CuO, t
0

AgNO
3
/NH

3 CH
2
=CH-COONH

4B ED
500

,

    .                   A và D có thể là                            

   A. C2H6 và CH2 = CH – CHO                                 B. C3H6 và CH2 = CH – CHO     

  C. C3H8 và propanol 1 D. C3H6 và CH2 = CH - CH2OH 

Câu 47: H n h p 2 ankin đồng đẳng kế tiếp nhau, đ t cháy hoàn toàn h n h p thu đư c 3,52g CO2 và 0,9g H2O. Tìm 

công thức phân t .          A. C4H6 và C5H8          B. C2H2 và C3H4          C. C3H4 và C4H6           D. C5H8 và C6H10 

Câu 48: Cho các chất : Glixerol, fomandehit, ancol etylic.Để phân biệt chúng có thể dùng các chất sau : 

A. Cu(OH)2 , t
o
 B. AgNO3 / NH3 , t

o
 C. Na kim loại D. CuO, t

o
 

Câu 49: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : 

 
C

2
H

6
xt xt xt

A B CH
3
-CHO

            A,B l n lư t có thể là các chất sau : 

A. C2H4 , CH3-CH2-OH .    B. C2H4  , C2H2 .     C. C2H5-Cl , CH3COOH D. C2H4, C2H5OH 

Câu 50: Khi oxi hóa 6,9 gam rư u etylic bởi CuO, t
 o
 thu đư c lư ng andehit axetic v i hiệu suất 70% là : 

A. 4,62 gam B. 6,6 gam C. 6,42 gam D. 8,25 gam 

Câu 51: Người ta điều chế PVC từ C2H2 theo sơ đồ sau:             C2H2 
xt

 Y  
trunghop

PVC 

Công thức cấu tạo của   và Y l n lư t là:                                                                                         

A. HCl và CH3CHCl2               B. Cl2 và CH2=CHCl         C. HCl và CH2=CHCl        D. Cl2 và CHCl=CHCl 

Câu 52: H p chất thơm có CTPT C7H8O có s  đồng phân tác d ng đư c v i NaOH là : 

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 

Câu 53: Để thu đư c đimetylxeton phải oxi hóa chất nào sau đây :                                     

A. Propan-1-ol B. Butan-1-ol C. Propan-2-ol D. Butan-2-ol 

Câu 54: Đ t cháy 0,3 g  chất hữu cơ   thu đư c 0,44g CO2 và 0,18g H2O, không có khí nitơ. Tỉ kh i hơi của   so v i H2 

là 30. Công thức phân t  của   là:    A. C3H8O               B. C2H4O2  C. C2H6O        D. C2H6O2      (4) 

Câu 55: Cho 18,4 gam chất B có CTPT là C3H8O3 tác d ng hết v i Na thu đư c 4,48lít khí H2 (đktc). Tìm CTCT của B 

biết B hoà tan đư c Cu(OH)2: 

A. CH2OH-CHOH-CH2OH         B. CH3-O-CHOH-CH2OH     C. HO-CH2-O-CH2-CH2OH D. A,C đều đúng. 

Câu 56: Đề hidrat hoá 14,8g rư u thì đư c 11,2g anken.  ác đ nh CTPT của rư u: 

A. C2H5OH B. C3H7OH C. C4H9OH D. CH3OH 
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Câu 57: Chất có CTCT  dư i đây :   CHC-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH3         có tên là : 

A. 4-Metyl-3-Etylpent-1-en      B. 2-Metyl-3-Etylpent-2-in      C. 3-Etyl-2-Metylpent-1-in D. 3,4-đimetyl hex-1-in 

Câu 58: Cho 4,48 lit h n h p khí gồm metan và etilen đi qua dung d ch brom dư, thấy dung d ch nhạt màu và còn 1,12 lít 

khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành ph n ph n tr m của khí metan trong h n h p là: 

A. 60,0% B. 50,0% C. 25,0% D. 37,5% 

Câu 59: Khi hiđrat hoá 2-metyl but-2-en thì thu đư c sản phẩm chính là: 

A. 3-metyl butan-1-ol               B. 3-metyl butan-2-ol C. 2-metyl butan-2-ol   D. 2-metyl butan-1-ol 

Câu 60: Công thức chung: CnH2n-2    là công thức của dãy đồng đẳng: 

A. Cả ankin và ankadien.       B. Anken            C. Ankin              D. Ankadien                            

Câu 61: Phương trình nào sau đây chứng minh nhân thơm ảnh hưởng đến nhóm chức: 

A. C6H5OH + NaOHdd→ C6H5ONa + H2O                          B. C6H5OH + Na→ C6H5ONa + ½ H2                        

C. C6H5OH +3HNO3
xt

  C6H2(NO2)3OH+ 3H2O         D. C6H5OH + 3Br2 dd → C6H2Br3OH + 3HBr 

Câu 62: Tìm chất có  ph n tr m kh i lư ng cacbon bằng 85,71% 

A. C2H4 B. C3H6 C. C4H8 D. CnH2n  n 2. 

Câu 63: Ancol no đơn chức mạch hở bậc một có công thức chung là: 

A. CnH2n+1OH  n 1       B. CnH2n-1 CH2OH n 2        C. CnH2n+1CH2OH n 0                D. CnH2n+2Oa  a n, n 1 

Câu 64: Chất làm mất màu dung d ch KMnO4 ở nhiệt độ thường 

A. C6H5CH3 B. CH3CH2CH3 C. CH3CH2OH D. C6H5CH=CH2 

Câu 65: Cho 4,6g ancol etylic tác d ng v i Na dư . Tính thể tích H2 thu đư c ở (đktc) 

A. 2,24lit B. 8,96lit C. 1,12lit D. 6,72lit 

Câu 66: Chất nào sau đây tan đư c trong nư c: A. C2H5OH                B. C3H8                C. C2H2          D. C6H5Cl 

Câu  67: Dẫn xuất halogen tác d ng v i dung d ch NaOH đun nóng tạo h p chất andehit 

A. CH3CHCl2 B. CH3Cl C. CH3CCl3 D. CH3CCl2CH3 

Câu  68: Khi đ t cháy một chất hữu cơ A có chứa (C,H,O) thu đư c nH2O > nCO2 . A là: 

A. Ancol no đơn chức mạch hở       B. Ankan                 C. H p chất hữu cơ no               D. a, b đều đúng 

Câu  69: 4. Chất tác d ng v i dung d ch NaOH khi đun nóng : 

A. p- CH3-C6H4-Cl B. CH3-CH2-Br C. CH2=CH-Cl D. a,b, c đều đúng 

Câu 70: Đ t cháy một ancol đơn chức A thu đư c 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Công thức phân t  A: 

A. C4H9OH B. C2H5OH C. CH3OH D. C3H7OH 

Câu 71: Dẫn xuất halogen có công thức nào sau đây: 

A. C6H5CH2Cl        B. Cl-CH2-COO-CH3                 C. p-ClC6H4OH        D. Cl-CH2-COOH 

Câu 72: Tìm chất khi tác d ng v i khí hiđro ( t
O
, Ni) không thu đư c CH3CH2CH2OH 

A. CH3CH2OH          B. CH3CH2CHO         C. CH2=CH-CH2-OH       D. a,b đều đúng 

Câu 73: C6H5Cl khi tác d ng v i NaOH ở nhiệt độ cao và p = 200 atm thu sản phẩm 

A. C6H5Cl, H2O         B. C6H5ONa  , NaCl         C. C6H5OH, NaCl            D. C6H5ONa, NaCl, H2O 

Câu 74: Cho 5,4g một ankin s c vào bình đựng dung d ch brôm dư thấy kh i lư ng bình t ng thêm mg . Giá tr  của m là: 

A. 4,6g B. 6,3g C. 5,4g D. 4,5g 

Câu 75: Điều kiện thường chất nào sau đây ở thể lỏng : A. CH4 B. C2H4            C. C5H12        D. C3H6 

Câu 76: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH 

A. CH3OH, C2H5OH, H2O     B. H2O, C2H5OH,CH3OH         C. CH3OH, H2O,C2H5OH    D. H2O,CH3OH, C2H5OH 

Câu  77: Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng h p 

A. CH3CH2OCH3 B. CH3CH2Cl C. CH3CH2OH D. CH2=CH-CH3 

Câu 78: Khi đ t cháy một Hiđrocacbon A thu đư c nH2O > nCO2 ,A là: 

A. Xicloankan B. Ankan C. Anken D. Ankadien 

Câu 79: Dãy chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau: 

A. C3H4, C4H6            B. CH3CH2OH ,CH4O         C. H-OH,CH3OH      D. H-OH,CH3CH2OH 

Câu 80: Toluen có công thức phân t  

A. p- CH3C6H4CH3 B. C6H5CH2Br C. C6H5CH3 D. C6H5CHBrCH3 

Câu  81: Tên theo danh pháp thay thế của chất: CH3- CH=CH-CH2OH là: 

A. but-2-en- 1- ol B. but-2-en C. butan-1-ol D. but-2-en-4-ol         

Câu 82: Khi tách H2O của một ancol thu đư c 2,8g một anken. Lư ng anken thu đư c làm mất màu vừa đủ 100ml dung 

d ch brôm 1M. Công thức phân t  của ancol là: 

        A. C2H3CH2OH                    B. C3H7OH                C. CH2OH- CH2OH           D. C2H5OH                (5) 
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Câu 83: Hiđrocacbon no A có dA /H2 = 35. Công thức phân t  của A là: 

A. C5H12 B. C5H10 C. C4H8 D. C4H10 

Câu 84: Dẫn 4g hơi ancol đơn chức ( ) qua CuO đun nóng đư c 5,6g h n h p gồm andehit, nư c, ancol dư. Hiệu suất 

phản ứng trên là:                      A. 80%            B. 90%                         C. 85%                  D. 95% 

Câu 85: A có công thức phân t  C3H8O. Cho A tác d ng v i CuO đun nóng. Sản phẩm thu đư c là  eton. A là: 

A. CH3-O-CH2CH3            B. CH3CH2CH2OH        C. CH3CH(OH)CH3                D. CH3CH2-O-CH2CH3 

Câu 86: C3H8 có công thức chung là: 

A. CnH2n-2  n 2            B. CnH2n  n 2          C. CnH2n+2 n 1                   D. CnH2n-6 n 6 , có nhân benzen 

Câu 87: Cho 100g dung d ch C2H5OH tác d ng v i Na dư. Thể tích H2 thu đư c (đktc) 

A. 11,2lit B. nhỏ hơn 11,2 lit C. l n hơn 11,2lit D. nhỏ hơn 5,6 lit 

Câu 88: Chỉ bằng một phương trình phản ứng chất nào sau đây điều chế đư c ancol etylic: 

A. CH2=CH2 B. CH3CH2OCH3 C. CH3CH2Br D. a, c đều đúng 

Câu 89: Cho 2,6g C2H2 tác d ng t i đa s  gam brôm là: A. 1,6g                 B. 32g C. 16g     D. 3,2g 

Câu 90: Chất A tác d ng v i dung d ch AgNO3/ NH3 tạo kết tủa vàng. A có công thức cấu tạo là: 

A. CH2=CH-C≡ CH B. CH≡ CH C. CH3-C≡ C-CH3 D. a, b đều đúng                                                                         

Câu 91.Hôïp chaát 1,3 – ñimetylbenzen coù teân goïi khaùc laø 

A Para – xilen;          B Crezol;        C Meta – xilen        D Ortho – xilen. 

Câu 92.Chất nào không phải là phenol ? 

A. 

OH

CH3                     B. 
CH2 - OH

              C. 

OH

              D. 

OH

CH3

CH3

 

Câu 93.Dùng cách nào sau đây để phân biệt phenol lỏng và rư u etylic? 

A. Cho cả 2 chất cùng tác d ng v i Na           B. Cho cả 2 chất tác d ng v i NaOH 

C. Cho cả 2 chất th  v i giấy quỳ                    D. Cho cả 2 chất tác d ng v i dung d ch nư c brom 

 Câu 94.Thu c th  duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren và rư u bezylic là: 

           A. Na                  B. Dung d ch NaOH           C. Dung d ch Br2                      D. Quỳ tím 

Câu 95. Đ t cháy hoàn toàn một rư u A thu đư c 4,4g CO2 và 3,6g H2O. A có CTPT là: 

          A. CH4O              B. C2H5OH                       C. C2H4(OH)2                    D. C3H7OH 

Câu 96. Cho phản ứng: CH3CH2Cl + NaOH 
0t

 CH3CH2OH + NaCl. Phản ứng này thuộc loại phản ứng hữu cơ nào? 

A. Phản ứng cộng nhóm OH vào CH3CH2
-                        

B. Phản ứng thế nguyên t  clo bằng nhóm –OH 

C. Phản ứng tách nguyên t  clo                                D. Không có đáp án nào đúng 

Câu 97.Cho sơ đồ :C6H6  
 0,/ tPNaOH

A  
 OHCO 22 B (trắng)    .    A, B l n lư t là chất gì? 

                 A. Natriphenolat và phenol                             B. Natriphenolat và catechol 

                 C. Natriclorua và phenol                                 D. Phenol và natriphenolat 

Câu 98. Theo quy tắc Zai-xep, sán phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân t  2-clobutan? 

          A. But-2-en                   B. But-1-en                  C. But-1,3-đien          D. But-1-in 

Câu 99 : Nhận biết glixerol và propan-1-ol, có thể dùng thuốc thử là: 

A. Dd NaOH            B. Kim loại Cu                 C. Cu(OH)2                    D. Na 

Câu 100. Fomol ( hay fomalin ) có đư c khi : 

      A. hóa lỏng anđehit fomic                  

      B. Cho anđehit fomic vào rư u để đư c dd có nồng độ từ 37-40% 

      C. Cho anđehit fomic vào nư c để đư c dung d ch có nồng độ từ 37- 40% 

     D. Cho anđehit fomic vào CCl4 để đư c dung d ch có nồng độ từ 37- 40% 

Câu 101. Andehit là chất : 

A. Có tính kh                                                           B. Có tính oxi hóa        

C. Vừa có tính kh  vừa có tính oxi hóa                   D. Không có tính kh  và không có tính oxi hoá 

Câu  102 Andehit fomic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây ? 

A. HCHO + H2  
0,tNi

CH3OH                     B. HCHO + O2 
0t

 CO2 + H2O 

C. HCHO + Br2 + H2O HCOOH + 2HBr      D. HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 

Câu 103. Chỉ dùng thu c th  duy nhất nào sau đây nhận biết ancol etylic, phenol và anđehit axetic: 

A. Quỳ tím                 B. dd Br2                     C. dd AgNO3/ dd NH3            D. dd HCl 
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Câu 104.Cho nư c tác d ng v i 400g canxicacbua 80% cho khí sinh ra đi qua bình chứa dd HgSO4 ở 80
0
C. Kh i lư ng 

andehit sinh ra:       A. 440g                B 400g                   C. 220g                  D. 200g                               

Câu 105 : Cho các chất sau: CH3OH, C2H5OH, CH3OCH3 , H2O .Trong cùng điều kiện, nhiệt độ sôi của các chất theo 

chiều t ng d n là: 

A. CH3OH < C2H5OH < CH3OCH3 < H2O              B. H2O < CH3OH < C2H5OH < CH3OCH3 

C. CH3OCH3 < H2O < CH3OH < C2H5OH              D. CH3OCH3 < CH3OH < C2H5OH < H2O          (6) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. BAØI TAÄP: ANKAN – XICLOANKAN. 

1. Coâng thöùc naøo sau ñaây töông öùng vôùi daõy ñoàng ñaúng ankan CnH2n + 2: 

 A.  C6H6, C4H4            B.  C3H8, C4H6          C.  C2H6, C3H8              D.  C6H6, C6H12             

2. Phaûn öùng ñaëc tröng cuûa hiñrocacbon no laø: 

 A. Phaûn öùng coäng           B. Phaûn öùng taùch        C. Phaûn öùng phaân huyû        D. Phaûn öùng 

theá  

3. Cho moät ankan coù coâng thöùc:                                  .Coù teân goïi naøo sau ñaây ñuùng nhaát ?      CH3 - CH - CH

C2H5

CH3

CH3

 
A. 2,3 – ñimetylpentan                                B. 2- etyl-3-metylbutan       

C. 1-isopropyl-2-etyletan                            D. isoheptan 

4. Moät ankan coù thaønh phaàn %C = 81,81% coù coâng thöùc phaân töû naøo sau ?. 

A. C2H6         B. C3H8       C. C4H10          D. C5H12   

6. Ñun noùng hoaëc chieáu saùng hoãn hôïp propan vôùi hôi brom phaûn öùng xaûy ra theo chieàu höôùng 

naøo sau ñaây laø ñuùng nhaát?   CH3 – CH2 – CH3 + Br2  

A. CH3 – CH2 – CH2 –Br                              B. CH3 – CHBr  – CH3           

C. CH2Br – CH2 – CH3                                  D.  CH3 – CH2 – CHBr2  
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8. Coâng thöùc caáu taïo cuûa moät xicloankan coù tæ khoái so vôùi hiñro laø 
2Hd = 21coù daïng naøo sau 

ñaây ? 

A.

            
B.

                
C.

                     
D.

 
13. Suïc khí xiclopropan vaøo dung dòch brom loaõng. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: 

A. Maøu dung dòch khoâng ñoåi             B. Maøu dung dòch ñaäm daàn 

C. Maøu dung dòch nhaït daàn               D. Dung dòch chuyeån daàn thaønh maøu ñoû. 

 

II. BAØI TAÄP:ANKEN. ANKAÑIEN, ANKIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14. Daõy ñoàng ñaúng hiñrocacbon coù coâng thöùc chung CnH2n thuoäc veà: 

A. Daõy ñoàng ñaúng anken                                 B. Daõy ñoàng ñaúng xicloankan  

C. Daõy ñoàng ñaúng ankañien                           D. Caû A vaø B 

15.  Cho caùc ñoàng phaân cuûa penten: 

 
1. CH3-CH2 -CH2 - CH=CH2      

3. CH3-CH -CH=CH2

CH3
  

4. CH3-C= CH -CH3

CH3
Chất  coù ñoàng phaân cis – trans 

laø: 

A. 1                           B. 2                                    C. 3                              D. 4 

16. Cho moät anken   CH3 - CH = C - CH3  coù teân goïi naøo sau ñaây ñuùng nhaát ?

CH3
 

A. isopenten         B. 3–metylbut -2-en         C. 2–metylpent-2-en       D. isopentan 

18. Lieân keát ñoâi trong phaân töû anken goàm: 

A. Hai lieân keát                                 B. Moät lieân keát  moät lieân keát     

C. Hai lieân keát                              D. Lieân coäng hoaù trò. 

19.  Cho ba hiñrocacbon: but -2-en, propin, butan. Duøng thuoác thöû naøo sau ñaây ñeå phaân bieät ba chaát 

treân 

A. ddAgNO3             B.dd brom      C. ddAgNO3 /NH3 vaø dd brom        D. dd KMnO4 

20. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû C5H10 coù bao nhieâu anken ñoàng phaân caáu taïo? 

A. 4                       B. 5                               C. 3                                   D. 7 

23. Trong soá caùc ankin coù coâng thöùc phaân töû C5H8 coù maáy chaát taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch 

AgNO3 trong NH3?           A. 1 chaát                      B. 2 chaát                      C.  3 chaát                  D. 4 chaát  

25.  Cho phaûn öùng  HC = CH  +  HCl        .Saûn phaåm naøo sau ñaây laø ñuùng nhaát ? 
t0

1 mol 2 mol
 

A. CH2 = CH – Cl        B. CH3 – CHCl2            C. CH2Cl – CH2Cl          D. C2H3Cl  

26. Hiñrocacbon naøo sau ñaây truøng hôïp cho cao su: 

CH3 - CH- CH2 -CH3

Cl

A.

          

CH2 = CH - C = CH2

CH3

B.

CH2 = CH - CH = CH2C.
               

D. B vaø C
 

27. Choïn teân goïi ñuùng nhaát cuûa chaát sau ñaây: CH2 = C - CH = CH2

CH3   
A. isopren      B. penta -1,3- ñien        C. 2 –metylbuta -1,3 -ñien             D. A vaø C ñuùng. 

28. Oxi hoaù hoaøn toaøn 0,68 gam ankañien X thu ñöôïc 1,120 lít  CO2 ( ñktc). Vaäy coâng thöùc phaân töû 

cuûa X laø:          A. C3H4                        B. C4H6                            C. C5H8                                       D. C6H10 

29. Cho caùc chaát sau: 
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A. CH2 = C - CH3

CH3

C.CH2 = CH - CH= CH2B. CH= C - CH - CH3

CH3

D.

Cl

CH2 = C - CH = CH2

 
 Chaát naøo thuoäc daõy ñoàng ñaúng CnH2n -2  ( n  2) ? 

30. Trong caùc chaát döôùi ñaây chaát naøo coù nhieät ñoä soâi thaáp nhaát : 

A. Butan               B. Etan                    C. Metan                                 D.  Propan 

 

 

31. Hôïp chaát sau ñaây coù teân 

gì? 

 

C2H5

CH3

CH3

 
A. 1-etyl-4,5-ñimetylxiclohexan                          B. 1—etyl-3,4 – ñimetylxiclohexan 

C. 1,2 – ñimetyl-4-etylxiclohexan                       D. 4-etyl-1,2-ñimetylxiclohexan  

32. Caùc ankan khoâng tham gia loaïi phaûn öùng naøo ? 

A. Phaûn öùng theá            B. Phaûn öùng coäng           C. Phaûn öùng taùch           D. Phaûn öùng 

chaùy.  

33. Ñeå phaân bieät etan vaø eten, duøng phaûn öùng naøo laø thuaän tieän nhaát ? 

A. Phaûn öùng ñoát chaùy                                          B. Phaûn öùng coäng hiñro      

C. Phaûn öùng coäng brom                                       D. Phaûn öùng truøng hôïp   

34. Trong caùc chaát döôùi ñaây, chaát naøo ñöôïc goïi laø ñivinyl ? 

A. CH2 = C = CH – CH3                                                      B. CH2 = CH – CH= CH2 

C. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2                                D. CH2 = CH – CH = CH – CH3 

35. Chaát naøo khoâng taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3 trong amoniac ? 

A. But–1-in                B. But – 2- in                    C. Propin                  D.  Etin 

36. Chaát naøo khoâng taùc duïng vôùi Br2 (tan trong CCl4). 

A. But -1-in                B. But- 1-en                      C. Xiclobutan           D. Xiclopropan 

43.  Coù 4 chaát: metan, etilen, but-1-in, vaø but-2-in. Trong 4 chaát ñoù, coù maáy chaát taùc duïng ñöôïc vôùi 

dung dòch AgNO3 trong amoniac taïo thaønh keát tuûa ? 

A. 4 chaát           B. 3 chaát                    C. 2 chaát            D. 1 chaát            

44.  Phaûn öùng ñaëc tröng cuûa anken laø: 

a) Phaûn öùng coäng          b) Phaûn öùng taùch            c) Phaûn öùng oxi hoaù        d) Phaûn öùng theá 

e) Phaûn öùng truøng hôïp. 

A. a, b, c                    B.  c, d, e                        C. a, b, d                          D. a, c, e 

45. CnH2n -2 laø coâng thöùc chung cuûa: 

A. Ankañien              B. Ankan                       C. Anken                         D. Xicloankan 

46. Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn ankañien thì: 

A.
2H On  = 

2COn           B. 
2H On  > 

2COn                C.
2H On <  

2COn                  D. 
2H On  =2 

2COn   

47. Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn ankin thì: 

 A.
2H On  = 

2COn           B. 
2H On  > 

2COn                C. 
2H On  =2 

2COn               D.
2H On <  

2COn                   

48. Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn anken thì: 

 A.
2H On  = 

2COn           B. 
2H On  > 

2COn                C. 
2H On  =2 

2COn               D.
2H On <  

2COn  

51. Ñeå ñieàu cheá khí axetilen trong phoøng thí nghieäm, ngöôøi ta tieán haønh: 

 A. Cho canxicacbua taùc duïng vôùi nöôùc       B. Ñun noùng metan ôû 1500
0
C vaø laøm laïnh nhanh. 

 C. Tieán haønh taùch H2 töø khí etylen              D. Cho cacbon taùc duïng vôùi hiñro. 

54. Moät trong nhöõng öùng duïng quan troïng cuûa etilen laø: 

 A. Toång hôïp chaát deûo PE.       B. Ñieàu cheá  etylclorua        C. Ñieàu cheá CO2        D. Taát caû. 

55. ÖÙng duïng  cuûa buta-1,3 –ñien vaø isopren laø duøng ñeå : 
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 A. Laøm nguyeân lieäu saûn xuaát cao su toång hôïp.           B. Laøm nguyeân lieäu saûn xuaát chaát 

deûo PE. 

 C. Laøm nhieân lieäu ñoát.                                    D. Vöøa laøm nguyeân lieäu vöøa laøm nhieân 

lieäu. 

56. ñoát chaùy hoaøn toaøn ankan thì: 

 A.
2H On  = 

2COn           B. 
2H On  > 

2COn                C. 
2H On  =2 

2COn               D.
2H On <  

2COn  

BAØI TAÄP: HIÑROCACBON THÔM 

57. Hiñro cac bon thôm coøn coù nhöõng teân goïi: 

A) Benzen;          B) Xiclo ankan            C) Aren;           D) Hidrocacbon voøng. 

58. Tính chaát ñaëc tröng cuûa benzen laø: 

1) Chaát khí khoâng maøu. 

3) Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc. 

5) Tham gia phaûn öùng theá. 

7) Deã daøng bò oxi hoaù. 

2) Coù muøi nheï. 

4) Chaùy cho ngoïn löûa khoâng maøu. 

6) Tham gia phaûn öùng keát hôïp. 

8) Deã truøng hôïp 

 

Nhöõng tính chaát naøo ñuùng? 

A) Taát caû;                  B) 3, 4, 5, 8;               C) 2, 4, 5, 6;*               D) 2, 3, 5, 6. 

59. Hôïp chaát 1,3 – ñimetylbenzen coù teân goïi khaùc laø 

A) Para – xilen;          B) Crezol;        C) Meta – xilen;*        D) Ortho – xilen. 

60. Soá lieân keát  trong phaân töû benzen baèng:  

A) 12;                        B)  18;                            C) 6;                        D) 9  

61. Moãi nguyeân töû cacbon trong phaân töû benzen ôû traïng thaùi: 

A) Kích thích;         B) Lai hoaù sp
2
;       C) Töï phaân cöïc.     D) Caân baèng ñoäng.* 

 NGUOÀN HIÑROCACBON TRONG THIEÂN NHIEÂN 

66. Nhöõng phöông phaùp cheá hoaù daàu moû chuû yeáu laø: 

A) Crackinh xuùc taùc;*                                            B) Crackinh baèng nhieät;      

C) Chöng caát;                                                         D) Cacbon hoaù. 

67. Hoãn hôïp goàm caùc hiñrocacbon coù 6 – 10 nguyeân töû cacbon trong phaân  töû taïo thaønh:  

A) Xaêng;                    B) Daàu löûa;              C) Ligroin;              D) Daàu gozoin. 

68. Saûn phaåm chöng caát daàu moû laø: 

1) Mazut;         2)  Xaêng;      3) Daàu löûa;      4) Daàu ligroin;     5) Daàu gozoin;  

Haõy saép xeáp caùc saûn phaåm treân theo thöù töï taêng daàn nhieät ñoä soâi.                          

A) 2, 4, 3, 5, 1;*        B) 2, 3, 5, 4, 1;          C) 4, 3, 2, 1, 5;          D) 5, 2, 3, 1, 4; 

70. Saûn phaån cuûa phaûn öùng polime hoaù ñöôïc goïi laø:  

A) Capron;         B) Polime;         C) Chaát deûo;        D) Hôïp chaát cao phaân töû.* 

71. Phaân töû polime bao goàm söï laëp ñi laëp laïi cuûa raát nhieàu caùc 

A) Monome;      B) Nguyeân toá;         C) Ñoaïn maïch; *     D) Maét xích caáu truùc. 

73. Soá maét xích caáu truùc laëp laïi trong phaân töû lôùn cuûa polime ñöôïc goïi laø: 

A) Soá chính cuûa polime.                                   B)  Heä soá polime hoaù. 

C) Yeáu toá polime.                                             D) Khaû naêng polime hoaù.* 

74. Soá polime hoaù trong maãu cao su Butañien ( M 40.000) baèng: 

A) 400;                       B) 550;*                         C) 800                          D) 740. 

75. Polistiren ñöôïc ñieàu cheá: 

A) Truøng ngöng stiren.                                     B)  Truøng hôïp vinyl benzen.*  

C)  Ñoàng phaân hoaù stiren.                                D) Töø boät strren. 

 

         BAØI TAÄP: ANCOL 
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1. S  đồng phân là axit của chất có CTPT C5H10O2 là: 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

2. Kh i lư ng kim loại Na c n phải lấy để tác d ng đủ v i 80g C2H5OH là: 

A. 25g B. 35g C. 40g D. 45g 

3. Đ t cháy một lư ng rư c A thu đư c 4,4g CO2 và 3,6g H2O. CTPT của rư u là: 

A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH 

 4. Có các rư u: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. Dùng chất nào trong s  các chất dư i đây để phân biệt các rư u? 

A. Kim loại Na B. H2SO4 đặc, t
o
 C. CuO, t

o
 D. Cu(OH)2, t

o
 

5. Rư u etylic có lẫn một ít nư c, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rư u? 

A. CaO                 B.Na C. CuSO4 khan              D.tất cả 

6. Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? 

7. Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? 

A. CH2 = CH – CH2Br         B. ClBrCH – CF3               C. Cl2CH – CF2 – O –CH3             D. C6H6Cl6 

8. Bezyl bromua có công thức cấu tạo nào sau đây? 

A. 

Br

     B.       

BrCH3

  C.      

CHBr - CH3

      D.         
CH2Br

 

 

 

CH3 - C - CH3

OH

CH3

Chaát  coù teân laø gì ?9.

                
A. 1,1- đimetyletanol         B. 1,1 –đimetyletan-1-ol        C. isobutan-2-ol        D. 2-metylpropan-2-ol 

10. Ancol isobutylic có công thức cấu tạo nào? 

A.  

     

CH3 - CH2 - CH - OH

CH3  

B.  

            

CH3 - CH - CH2 - OH

CH3  
C.  

           

CH3 - C - CH3

OH

CH3  

D. 

            

CH3 - CH - CH2 - CH2 -OH

CH3  

11. Chất nào không phải là phenol ? 

A. 

 

   A.   

OH

CH3               B.   
CH2 - OH

   C.       

OH

D.        

OH

CH3

CH3

 

12. Gọi tên h p chất sau:                                       

                  OH

CH3

 
               A. 4-metylphenol            B. 2-metylphenol          C. 5-metylphenol         D. 3-metylphenol 

13. Công thức phân t  chung của rư u là: 

A. CnH2n+2O B. CnH2nO C. CnH2n-2O D. CnH2n+2-2aOz 

14. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rư u etylic? 

A. Cho glucozơ lên men rư u 

B. Thuỷ phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm 

C. Cho C2H4 tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, nóng 

D. Cho CH3CHO h p H2 có xúc tác Ni, đun nóng. 
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15. Trong công nghiệp, phenol đư c điều chế bằng phương pháp nào sau đây? 

A. Từ benzen điều chế ra phenol                                  B. Tách từ nhựa than đá 

C. Oxi hoá cumen thu đư c là phenol.                         D. Cả 3 phương pháp trên. 

16. Ứng d ng nào sau đây không phải của rư u etylic? 

A. Là nguyên liệu để sản xuất chất dẻo                        B. Dùng làm dung môi hữu cơ 

C. Dùng làm nhiên liệu 

         D. Dùng để sản xấut một s  chất hữu cơ chẳng hạn như axit axetic 

17. Phenol không đư c dùng trong công nghiệp nào? 

A. Chất dẻo B. Dư c phẩm C. Cao su D. Tơ s i 

18. Cho các h p chất: 

(1) CH3 – CH2 – OH (2) CH3 – C6H4 - OH 

(3) CH3 – C6H4 – CH2 – OH (4) C6H5 - OH 

(5) C6H5 – CH2 – OH (6) C6H5 – CH2 – CH2 - OH 

Những chất nào sau đây là rư u thơm? 

A. (2) và (3)            B. (3), (5) và (6)   C. (4), (5) và (6)       D. (1), (3), (5) và (6) 

19. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? 

A. CH3 – CH2 – OH           B. CH3 – CH2 – CH2 –OH       C. CH3 – CH2 –Cl           D. CH3 - COOH 

20. Chất hữu cơ nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường 

A. CH3Cl B. CH3OH C. CH3 – O – CH3 D. Tất cả đều là chất lỏng 

21. Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol tác d ng dễ dàng v i dung d ch brom? 

    A. Chỉ do nhóm OH hút electron               B. Chỉ do nhân benzen hút electron 

C. chỉ do nhân bezen đẩy electron 

D. Do nhón –OH đẩy electron vào nhân bezen và nhân bezen hút electron làm t ng mật độ electron ở các v  trí o- 

và p- 

22. Để phân biệt ancol etylic tinh khiết và ancol etylic có lẫn nứơc, có thể dùng chất nào sau đây? 

A. Na kim loại B. CuO, t
o
 C. CuSO4 khan D. H2SO4 đặc 

23. Khi đ t cháy một rư u thu đư c tỉ lệ s  mol nH2O : nCO2 = 1:1. kết luận nào sau đây về rư u đã cho là đúng? 

A. Rư u no, đơn chức                                B. Rư u có một liên kết đôi, đơn chức 

C. Rư u có một liên kết ba, đơn chức        D. Rư u thơm 

25. Dùng cách nào sau đây để phân biệt phenol lỏng và rư u etylic? 

A. Cho cả 2 chất cùng tác d ng v i Na           B. Cho cả 2 chất tác d ng v i NaOH 

C. Cho cả 2 chất th  v i giấy quỳ                    D. Cho cả 2 chất tác d ng v i dung d ch nư c brom 

 

BAØI TAÄP: PHENOL 

 

1. Thu c th  duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren và rư u bezylic là: 

A. Na B. Dung d ch NaOH 

C. Dung d ch Br2 D. Quỳ tím 

2. Đ t cháy hoàn toàn một rư u A thu đư c 4,4g CO2 và 3,6g H2O. A có CTPT là: 

A. CH4O B. C2H5OH 

C. C2H4(OH)2 D. C3H7OH 

3. Gọi tên h p chất có CTPT như sau theo danh pháp IUPAC: 

                                        

CH2OH

CH3

C2H5  
A. 4-etyl-3-metyl metanol -1 B. 3-metyl-4-etyl bezylic 

C. 4-etyl-3-metyl benzylic D. Cả A và B 

5. Cho phản ứng sau: 

            CH3CCl3 + NaOHdư                     (X) + NaCl + H2O 

CTCT phù h p của   là: 

A. CH3C(OH)3 B. CH3CHO 
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C. CH3COONa D. CH3CHCl(OH)2 

6.  ác đ nh công thức cấu tạo đúng của C4H9OH biết khi tách nứơc ở điều kiện thích h p thu đư c 3 anken: 

A. Rư u n-butylic B. Rư u sec-butylic 

C. Rư u Tert-butylic D. Không thể xác đ nh 

7. Sản phẩm chính của phản ứng sau đây là chất nào: 

                                                         KOH/ Rư u 

           CH2 = CH – CHCl – CH3                             ? 

A. CH2=C=CHCH3 B. CH2=CH – CH(OH)CH3 

C. CH2=CH – CH=CH2 D. Cả A và B 

8. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế rư u etylic trong công nghiệp bằng phương pháp tổng h p: 

A. C2H5Cl + NaOH C2H5OH + NaCl
 

B. C2H4 + H2O C2H5OH
H+,to,p

 

men ruou

C. (C6H10O5)n + nH2O
      

     C6H12O6

n C6H12O6
H+

2C2H5OH + 2H2O  
 D. Cả B và C 

9. Phenol phản ứng đư c v i dãy chất nào sau đây? 

A. CH3COOH, Na2CO3, NaOH, Na, dung d ch Br2, HNO3     B. HCHO, Na2CO3, dung d ch Br2, NaOH, Na 

C. HCHO, HNO3, dung d ch Br2, NaOH, Na                          D. Cả A,B,C 

10. Hãy chọn câu phát biểu sai: 

A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ b  oxi hoá trong không khí thành màu hồng nhạt 

B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh h n H2CO3 

C. Khác v i bezen, phenol phản ứng dễ dàng v i dung d ch Br2 ở nhiệt độ thường tạo thành kết tủa trắng. 

D. Nhóm OH và g c phenyl trong phân t  phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. 

11. Phản ứng nào sau đây nói lên ảnh hưởng của nhóm C6H5
-
 đ i v i nhóm (-OH)? 

       
2C6H5OH  +  Na C6H5ONa  +  H2                          (1)

 
 

     

OH

+ 3Br2

OH

Br Br

Br

+ 3HBr                 (2)

 
                                                                                                (trắng) 

     

       
2C6H5OH  +  NaOH C6H5ONa  +  H2O                     (3)

 
A. Chỉ có (3)                B. (2), (3)               C. (1), (2)              D. (1), (3) 

12. Gọi tên h p chất có công thức cấu tạo như sau: 

                                          

OH

OH

CH3

 
A. 3-metyl-4-hiđroxi phenol B. 4-hiđroxi-3-metyl-phenol 

C. 3,5-đihiroxi toluen D. 2,5-đihidroxi-1-metyl bezen 

13. Tên IUPAC của rư u iso amylic là: 

A. 2-metyl butanol-1 B. 2-etyl propanol-1 

C. 2-metyl butanol-4 D. 3-metyl butanol-1 

14. 
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CH3 - CH2 - CH3 CH2 = CH - CH3 (CH3 - CH - CH3)   A

Cl

xt, to HCl

 
A trong dãy trên là: 

A. 2,clo-propan B. 2,clo,-propan 

C. 2-clopropan D. 2,clo propan 

15. Khi cho metan tác d ng c i Cl2 (đk askt) v i tỉ lệ 1:3 ta sẽ thu đư c sản phẩm nào sau đây: 

A. clometan/ metyl clorua B. điclometan/ metylen clorua 

C. triclometan/ clorofom D. cacbon tetraclorua/ tetraclometan 

16. CTCT của h p chất: 1-clo-2-metyl but-1,3-đien là (isopren) 

A.  

        

CH2 = C - CH = CH - Cl

CH3  

B. 

          

CH = C - CH = CH2

CH3Cl  
C. 

         

CH2 = C - CH = CH2

CH2

Cl  

D. 

          

CH2 = C - CH = CH2

CH3Cl  

17. Chọn câu đúng nhất 

A. các dẫn xuất halogen có phân t  kh i l n thì ở thể rắn 

B. Các dẫn xuất halogen không tan trong H2O 

C. Các dẫn xuất polihalogen có phân t  kh i l n thì ở thể lỏng, nặng hơn nư c hoặc ở thể rắn. 

D. Các dẫn xuất halogen tan t t trong các dung môi không phân cực. 

18. Cho phản ứng: 

             
CH3CH2Cl  +  NaOH CH3CH2OH  +  NaCl

to

  
Phản ứng này thuộc loại phản ứng hữu cơ nào? 

A. Phản ứng cộng nhóm OH vào CH3CH2
-                        

B. Phản ứng thế nguyên t  clo bằng nhóm –OH 

C. Phản ứng tách nguyên t  clo                                D. Không có đáp án nào đúng 

19.  

        

Cl A B
NaOH

300oC, 200atm

+ CO2 + H2O

trắng 

A, B l n lư t là chất gì? 

A. Natriphenolat và phenol B. Natriphenolat và catechol 

C. Natriclorua và phenol D. Phenol và natriphenolat 

20. Theo quy tắc Zai-xep, sán phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân t  2-clobutan? 

A. But-2-en          B. But-1-en        C. But-1,3-đien        D. But-1-in 

23. CTTQ của ancol no, mạch hở, đơn chức là: 

A. CnH2n+1OH               B. CnH2n-2OH             C. CnH2n-2(OH)2         D. CnH2n+1O 

24. CTCT của But-3-en-1-ol: 

A. CH2 = CH - CH - CH3

OH  

B. CH2 = CH - CH2 - CH2 - OH 

C. CH = CH - CH2 = CH2

OH  

D. CH2 = C - CH2 - CH3

OH  
25. Các ancol có t

o
nc, t

o
sôi, độ tan trong H2O của ancol đều cao hơn so v i hiđrocacbon vì: 

A. Các ancol có nguyên t  O trong phân t  

B. Các ancol có kh i lư ng phân t  l n 

C. Các ancol có kh i lư ng phân t  l n hơn hiđrocacbon và có khả n ng hình thành liên kết hiđro v i H2O 

D. Giữa các phân t  ancol tồn tại liện kết hiđro liên phân t  đồng thời có sự tương đồng v i cấu tạo của H2O 
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 I. ANĐEHIT 

1. Đ t cháy 1 h n h p các đồng đẳng của andehit ta thu đư c s  mol CO2 = s  mol nư c, thì đó là  

   dãy đồng đẳng : 

    A. and đơn chức no  B. and vòng no C. and hai chức no  D. A,B,C đều đúng  

2. Chia m gam anđehit thành 2 ph n bằng nhau: Ph n 1 đ t cháy hoàn toàn thu đư c s  mol CO2  

    bằng s  mol nư c. Ph n 2 cho tác d ng AgNO3/ NH3 dư ta đư c Ag v i tỉ lệ s  mol anđehit : Ag 

    là 1 : 4. Vậy anđehit đó là : 

    A. Anđehit đơn chức no B. Anđehit hai chức no C. Anđehit formic D. kq khác 

3. H p chất hữu cơ   khi đun nóng nhẹ v i dung d ch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu đư c sản phẩm Y, 

    Y tác d ng v i dd HCl hoặc dd NaOH đều cho 2 khí vô cơ A, B.   là : 

    A. HCHO    B. HCOOH          C. HCOONH4  D. A và B  E. A, B, C. 

4. Cho h n h p   gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp cộng H2 thu đư c h n h p 2 rư u đơn chức.  

    Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 rư u này thu đư c 6,6 gam CO2 và 4,5 gam nư c. Tìm CTPT  X. 

     A. C3H4O và C4H6O    B. C3H6O và C4H8O      C. CH2O và C2H4O  D.kq khác 

5. Cho 6 gam anđehit tác d ng v i dd AgNO3/NH3 dư ta thu đư c 86,4 gam Ag. CT của anđêhit là: 

 A. HCHO B. HOC – CHO C. CH3CHO  D. CH2 = CH – CHO  

6. Cho 13,6 gam 1 chất hữu cơ   ( C,H,O) tác d ng vừa đủ v i 300 ml dd AgNO3/NH3 2M thu đư c  

    43,2 gam Ag. Biết tỉ kh i hơi của   đ i v i oxi bằng 2,125.  ác đ nh CTCT của  . 

    A. CH3 – CH2 – CHO   B. HC  C – CH2 – CHO   C. HC  C – CHO  D. kq khác 

7. Cho 0,1 mol anđehit   tác d ng hoàn toàn v i H2 thấy c n 6,72 lit khí H2 (đktc) và thu đư c sản  

    phẩm Y. Cho toàn bộ lư ng Y trên tác d ng v i Na dư thu đư c 2,24 lit H2 (đktc). Mặt khác lấy 

    8,4 gam   cho tác d ng v i dd AgNO3/NH3 thu đư c 43,2 gam Ag.  ác đ nh CTCT của  ,Y. 

   A.CH3CHO;C2H5OH  B.HCHO;CH3OH C.C2H2(CHO)2;HO-CH2-(CH2)-CH2-OH  D. kq khác 

8. Chất   chứa các nguyên t  C,H,O trong đó hiđro chiếm 2,439% về kh i lư ng . Khi đ t cháy    

    đều thu đư c s  mol nư c bằng s  mol m i chất đã cháy, biết 1 mol   p/ư vừa đủ v i 2 mol Ag2O 

    trong amoniac.  ác đ nh CTCT của  . 

    A.HCOOH  B. CH3CHO  C. HOC- C  C – CHO  D. kq khác 

9. Cho 2,4 gam 1 h p chất hữu cơ   tác d ng hoàn toàn v i dd AgNO3/NH3 dư, thu đư c 7,2 gam  

    Ag.  ác đ nh CTPT của  . 

    A. CH3CHO B. C2H5CHO  C. HCHO  D. C3H7CHO 

10. Tỉ kh i hơi của 1 anđehit   đ i v i H2 bằng 28. CTCT của anđehit là : 

     A. CH3CHO B. CH2 = CH – CHO   C. HCHO  C2H5CHO 

II. AXÍT CACBOXYLIC 

1. CTTQ của axít no, đơn chức là :  

    A.CxH2x+1COOH , x  0 B. CnH2nO2, n  1 C. CnH2nO2n, n  1   D. A,B đều đúng. 

2. CTTQ của axít cacboxilic là : 

    A. R(COOH)z B. CnH2n+2-2a –z (COOH)z C. CxHy(COOH)z D. A,B,C đều đúng 

3. So sánh tính axít của các chất sau đây :CH2Cl – CH2COOH (1), CH3COOH (2), HCOOH (3)  

    CH3 – CHCl – COOH (4) 

    A. (3)  (2)  (1) (4);    B.(4)  (1)  (3) (2);      C.(4)  (2)  (1) (3);        D. kq khác 

4. So sánh nhiệt độ sôi của các chất :Rư u eytlic (1); etylclorua (2); đietylete (3) ; axít axetic (4) 

    A. (1)  (2)  (3) (4);    B. (3)  (2)  (1) (4);     C. (4)  (1)  (3) (2);       D. kq khác 

5. C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân phẳng biết chúng làm quỳ tím hoá đỏ : 

 A. 2  B. 3  C. 4  D.  kq khác 

6. Hai chất hữu cơ A, B có cùng CTPT C3H4O2. A phản ứng v i Na2CO3, rư u metylic và làm mất  

    màu dd brôm. B phản ứng v i dd KOH nhưng không tác d ng v i kali. Công thức của A, B là : 

 A. C2H5COOH, CH3COOCH3   B. HCOOH, CH2 = CH – COOCH3 

 C. CH2 = CH – COOH, HCOOCH = CH2  D. kq khác 

7. Công  thức đơn giản nhất của 1 axít là : (C2H4O2)n. CTCT của axít đó là : 

  A. CH3COOH  B. C2H4(COOH)2 C. C2H5COOH D. kq khác 

8. Công  thức đơn giản nhất của 1 axít no đa chức là: (C3H4O3)n. CTCT của axít đó là : 

     A. C2H3(COOH)2   B. C3H5(COOH)3  C. C3H8(COOH)3 D. kq khác 

9. Cho h p chất hữu cơ có CTPT C3H6O2, h p chất có thể là : 
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    A. Axít hay este no đơn chức   B.An đehit hai chức  C. Rư u hai chức có 1n i đôi  D.Tất cả đúng 

10. Một h p chất   có MX  170. Đ t cháy hoàn toàn 0,486 gam   sinh ra 405,2 ml CO2 (đktc) và 

      0,27 gam nư c.   tác d ng v i dd NaHCO3 và v i Na đều sinh ra chất khí v i s  mol đúng bằng 

      v i s  mol   đã dùng. CTCT của   là: 

      A. HO-C5H8O2-COOH B. HO-C4H6O2-COOH C. HO-C3H4-COOH    D. kq khác 

11.   là axít hữu cơ đơn chức. Để đ t cháy hết 1 mol   c n 3,5 mol O2 (đktc). X là : 

 A. Axít axetic  B. Axít fomic  C. Axit acrylic  D.  kq khác 

12. Để trung hoà dd chứa 3,12 gam 1 axít no có KLPT  200 c n 400 ml dd NaOH 0,15M. Tìm 

      CTPT của axít ? 

 A. C2H5COOH B. HOOC-COOH C. HOOC-CH2-COOH D. kq khác 

13. Để trung hoà 8,3 gam h n h p 2 axít đơn chức  , Y c n dùng 150 gam dd NaOH 4%. Mặt khác, 

      khi 8,3 gam h n h p trên tác d ng v i dd Ag2O trong NH3 dư sinh ra 21,6 gam Ag kết tủa. Tìm 

      CTPT của 2 axít ? 

     A.HCOOH, CH3COOH    B.HCOOH, C2H5COOH   C.HOOC-COOH, C2H5COOH    D. kq khác 

14. Trung hoà 200 gam dd axít   nồng độ 1,56% c n 150 ml dd NaOH 0,4M. Tìm CTPT của  , biết 

     tỉ kh i hơi của   đ i v i không khí nhỏ hơn 5. 

 A. COOH-COOH B. HOOC-CH2-COOH C. CH3COOH  D. kq khác 

15. H p chất hữu cơ   chứa các nguyên t  C,H,O. Đ t cháy hoàn toàn 3 gam Y đư c 4,4 gam CO2 

      và 1,8 gam nư c. Biết 0,6 gam Y tác d ng v i Na dư tạo ra 112 ml khí H2 (đktc) và 0,6 gam Y tác 

     d ng vừa đủ v i 224 ml khí H2 (đktc) khi có Ni đun nóng. CTCT của Y là : 

 A. CH3COOH  B. HO-CH2-CHO C. CH3-CO-CHO D. kq khác 

16. Các sản phẩm đ t cháy hoàn toàn 3 gam axít cacboxilic   đư c dẫn l n lư t đi qua bình 1 đựng 

     H2SO4 đặc và bình 2 đựng NaOH đặc. Sau thí nghiệm bình 1 t ng 1,8 gam, kh i lư ng bình 2  

     t ng 4,4 gam. Nếu cho bay hơi 1 gam  , thì đư c 373,4 ml hơi (đktc). CTCT của   là : 

 A. HCOOH  B. CH2 = CH-COOH  C. CH3COOH  D. C2H5COOH 


